
S/A TENDERLOIN

S/A STRIPLOIN

S/A RIB PREPARED OP RIBS

S/A CUBE ROLL 

S/A RIB PREPARED TOMAHAWK

S/A OYSTER BLADE

Thăn Nội

Thăn Ngoại

Thăn Lưng Có Xương

Đầu Thăn Ngoại

Sườn Rìu

Lõi Vai 

CÁC NHÃN HÀNG 
GOODFOOD HỢP TÁC

Thịt Bò Úc
BEEF



SHIN SHANK
Bắp Bò

S/A TOPSIDE

S/A KNUCKLE

Nạc Đùi

Đùi Gọ

PRIME STEER CHUCK TENDER

PRIME STEER DRUMP

Cổ Filê

Thịt Nạc Mông

S/A STRIPLOIN

S/A OYSTER BLADE

Thăn Ngoại

Lõi Vai 

S/A RIBEYE
Đầu Thăn Ngoại

SELECT TENDERLOIN

CÁC NHÃN HÀNG 
GOODFOOD HỢP TÁC

CHOICE RIBEYE CHOICE STRIPLOIN
Thăn Nội AA Đầu Thăn Ngoại AAA Thăn Ngoại Choice

CHOICE CHUCK
EYE ROLL

CHOICE TOP BLADE/
OYSTER BLADE

CHOICE BRISKET

Thịt Cổ AA/AAA Lõi Vai Choice
Thịt Ức Choice

SHORT PLATE
Ba Chỉ Bò

RIB FINGER CHOICE BONELESS 
SHORT RIB

CHOICE BONE-IN
SHORT RIBDẻ Sườn Non

Sườn Bẹ Bò
Không Xương

Sườn Bẹ Bò Choice

Thịt Bò Úc
BEEF

Thịt Bò Mỹ -
Canada

USA
CANANA
BEEF



PORK SPARE RIB-US PORK COLLAR
Xương Sườn Heo - Mỹ Nạc Dăm Heo

BONE-IN LOIN BONELESS PORK LEF
Cốt Lết Heo Đùi Heo

BONELESS PORK SHOULDER PORK BELLY
Vai Heo Ba Rọi Có Da

PORK BRISKET SOFT BONE
Sườn Sụn Heo

NEW ZEALAND
GRASS FED
BEEF

New Zealand

NUTRITIONAL INFORMATION
Protein 
Energy - kilojoules
Energy - calories
Fat - total 
Fat - saturated
Sodium 
Carbohydrates

21.9 g
483 kJ

116 cal
3 g

1.1 g
42 mg
<0.5 g

TENDERLOIN-SIDE MUSCLE OFF

RIBEYE

STRIPLOIN

Thăn Nội

Đầu Thăn Nội

Thăn Ngoại

Thịt Heo
Nhập Khẩu

PORK



RESERVE EYE FILLET - SIDE MUSCLE OFF RESERVE STRIPLOIN - STANDARD

RESERVE RIB-EYE ROLL - LIP OFF RESERVE SHORTLOIN

Thăn Nội Tươi Thăn Ngoại Tươi

Đầu Thăn Ngoại Tươi Sườn Chữ T Tươi

CLASSIC WEDGES 1KG
Khoai Tây Cắt Múi 1kg

STRAIGHT CUT 1KG
Khoai Tây Cắt Thẳng 1kg

HASH BROWN
(ROSTI ROUND) 1KG
Khoai Tây Bánh Rosti Round 1kg

SHOESTRING 1KG
Khoai Tây 1/4 Cắt Sợi 1kg

Only 4 in 100 carcasses will make the cut

Khoai Tây
POTATO



SURE CRISP
SHOESTRING 2.5KG

WESTERN WEDGES 600G

SHOESTRING 2.5KG

HASH BROWNS (ROSTI
ROUNDS) 800G

STRAIGHT CUT
10MM 2.5KG

Khoai 1/4 Cắt Sợi
Stay Crisp 2.5kg

Khoai Tây Cắt Múi 600g

Khoai 1/4 Cắt Sợi 2.5kg

Khoai Tây Bánh
(Rosti Rounds) 800g

Khoai Tây Cắt Thẳng
10mm 2.5kg

STEAK FRIES 20X10MM 
5KG

HASH BROWN (ROSTI 
TRIANGLES) 2.5KG

GOLDEN LONG FRIES 5C
6X6MM 750G

COUNTRY WEDGES 
2.5KG

Khoai Tây Steak Fries 
20x10mm 5kg

Khoai Tây Bánh
(Rosti Triangles) 2.5kg

Khoai Tây Golden Long 750g

Khoai Tây Cắt Múi 2.5kg

SHORTENING FN ATY - 10 
16KG - MALAYSIA

PV 10 - 15KG

Chất Béo Dạng Lỏng
- FN-ATY-10 16kg - Malaysia

Bơ PV 10 - 15kg

CROISSANT BUTTER SHEET CK3

CROISSANT BUTTER
BLENDED BLOCK CK3 - 15KG

Bơ Hỗn Hợp Croissant Dạng Miếng CK3

Bơ Hỗn Hợp Dạng Khối CK3 - 15kg
Perfect for Croissant, Danish, Pastry & Pie

Perfect for Croissant, Bread & Pastry With Butter Flavour Aroma

Phù hợp cho bánh Croissant, Danish, Cán lớp & Pie

Phù hợp cho bánh Croissant, bánh mì & cán lớp có hương vị bơ

Khoai Tây
POTATO

Nguyên Liệu
Làm Bánh - Nhật

JAPANESE
BAKERY
PRODUCTS



UNSALTED/SALTED BUTTER
200G - IRELAND
Bơ Lạt/Mặn 200g - Cộng Hòa Ireland

AVONMORE UNSALTED SWEET CREAM 
BUTTER 10KG, 2.5KG - IRELAND
Bơ lạt 81% béo 10kg,
2.5kg - Cộng Hòa Ireland

UNSALTED TOURAGE BUTTER 
SHEET 84% FAT 2KG - FRANCE

UNSALTED/SALTED BUTTER 200G 
80% FAT AMBASSADOR - FRANCE

Bơ Lạt Dạng Miếng Tourage 
84% Chất Béo 2kg - Pháp

Bơ Lạt/Mặn 80% Chất Béo Bơ  
Lạt/Mặn Ambassador 200g - Pháp

UNSALTED BUTTER SPREAD 25KG, 2.5KG - 
AUSTRALIA
Bơ lạt thay thế 25kg, 2.5kg - Úc

PEERLESS UNSALTED BUTTER 
25KG, 2.5KG - AUSTRALIA
Bơ lạt thay thế 25kg, 2.5kg - Úc

PRESIDENT UNSALTED BUTTER 
BLOCK 82% FAT 10KG - FRANCE

PRESIDENT UNSALTED BUTTER BLOCK 
1KG/250G/100G/8G - FRANCE

Bơ Lạt 82% Độ Béo 10kg - Pháp Bơ Lạt 1kg/250g/100g/8g - Pháp

MASCARPONE 500G & 250G - ITALY
Mascarpone 500g & 250g - Ý

FETA WHITE 4KG - GERMAN
Feta Hộp 4kg - Đức

GOUDA WHEEL 4.5KG - HOLLAND

GRATED PARMESAN CHEESE POWDER 
1KG - ITALY

CREAM CHEESE BLOCK
2KG - AUSTRALIA

CREAM CHEESE BLOCK
12KG/1KG - IRELAND

EDAM BALL 1.95KG - HOLLAND
Gouda 4.5kg - Hà Lan

Parmesan Bột 1kg (Falini) - Ý

Phô Mai Kem Tảng 2kg - Úc

Phô Mai Kem Tảng 12kg/1kg -
Cộng Hoà Ireland

Edam 1.95kg - Hà Lan

DANABLUE WHEEL 3KG - DANISH DANABLUE 100G - DANISH
Phô Mai Danablue 3kg - Đan Mạch Phô Mai Danablue 100g - Đan Mạch

PETIT CAMEMBERT 
50% FAT - 125G - FRANCE

PETIT CAMEMBERT 
50% FAT - 125G - FRANCE

SPREADABLE PROCESSED CHEESE 
400G & 120G - FRANCE

Petit Camembert
50% Chất Béo - 125g - Pháp

Petit Camembert
50% Chất Béo - 125g - Pháp

Phô Mai Phết Chế Biến
400g & 120g - Pháp

BUTTER OIL SUBTITUTE HARD BOS
15KG (BOX) & 18KG (BUCKET) - AUSTRALIA
Bơ Dầu Thay Thế Hard Bos 15kg (Thùng Giấy) 
& 18kg (Thùng Nhựa) - Úc

UNSALTED/SALTED BUTTER 200G 
80% FAT - FRANCE
Bơ Lạt/Mặn 80% Chất Béo Bơ 
Lạt/Mặn 200g - Pháp

Bơ & Bơ Thực Vật

BUTTER
MARGARINE Phô Mai Châu Âu

EUROPEAN
CHEESE



SHREDDED IQF MOZZARELLA
2.5KG GALBANI - ITALY

RED CHEDDAR - GERMAN, 
POLAND & IRELAND

WHITE CHEDDAR -
GERMAN, POLAND & IRELAND

MOZZARELLA BLOCK
2.5KG GALBANI - ITALY

PARMESAN CHEESE
(GRANA PADANO) 1KG - ITALY

Phô Mai Bào IQF Mozzarella 2.5kg
Galbani - Ý

Phô Mai Cheddar Màu Khối -
Đức, Ba Lan & Cộng Hòa Ireland

Phô Mai Cheddar Màu Khối -
Đức, Ba Lan & Cộng Hòa Ireland

Mozzarella Khối 2.5kg - Ý

Parmesan Khối (Grana Padano) 1kg - Ý

NABELLA NON-DAIRY TOPPING & 
WHIPPING CREAM 31% FAT 1L

WHIPPING & TOPPING CREAM 
GOLD 34% FAT WITH 20%
MILK FAT - ITALY

PROFESSIONAL WHIPPING
CREAM (35.5% FAT) - IRELAND

WHIPPING CREAM 1L/200ML
(35.1% FAT) - FRANCE

Kem Đánh Bông Topping & Whipping 
3 1% Béo 1lKem Whipping & Topping Gold 34% 

Béo với 20% vị sữa - Ý

Kem Đánh Bông 1l (35.5% Béo) -
Cộng Hòa Ireland

Kem Đánh Bông 1l/200ml (35.1% Béo) - 
Pháp

DAIRY CREAM

NON-DAIRY CREAM

Phô Mai Châu Âu

EUROPEAN
CHEESE

Kem Sữa
CREAM



SMOKED PROCESS CHEESE
200G - HOLLAND

RED CHEDDAR/ MOZZARELLA 
200G - DENMARK

TASTY GRATED CHEDDAR
250G - AUSTRALIA

TASTY/EXTRA TASTY/STRONG
& BITEY VINTAGE CHEDDAR
250G - AUSTRALIA

CHEDDAR 800G - FRANCE

CHEDDAR 200G - FRANCE

Phô Mai Xông Khói 200g - Hà LanPhô Mai Cheddar Màu & Mozzarella 
200g - Đan Mạch

Phô Mai Cheddar Bào 250g - Úc
Phô Mai Cheddar 250g - Úc

Phô Mai Cheddar Lát 800g - Pháp

Phô Mai Cheddar Lát 200g - Pháp

OAT MILK 1L

ALMOND MILK 1L

COCONUT MILK 1L

DAIRY MILK 1L

Sữa Yến Mạch 1L

Sữa Hạnh Nhân 1L

Sữa Dừa 1L

Sữa Tươi Nguyên Kem 1L

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

Phô Mai Châu Âu

EUROPEAN
CHEESE Nhãn Hiệu Sữa

Số 1 Úc

AUSTRALIA’S
NO.1 MILK RANGE



MEIJI PASTEURIZED FRESH MILK 200ML
NATURAL | MELON | STRAWBERRY| COFFEE | 
CHOCOLATE | BANANA

CÁC ĐỐI TÁC TẠI VIỆT NAM

Sữa tươi thanh trùng Meiji/Vị Dưa Lưới/Vị Dâu/ 
Vị Cà Phê/ Sô-cô-la/Vị Chuối 200ml

PASTEURIZED FRESH MILK 
3.8% FAT 946ML

PASTEURIZED FRESH MILK 
4.3% FAT 946ML

PASTEURIZED LACTOSE 
FRESH MILK 946ML

Sữa Tươi Thanh Trùng Nguyên 
Chất 3.8% Độ Béo 946ml

Sữa Tươi Thanh Trùng Cao 
Cấp 4.3% Độ Béo 946ml

Sữa Tươi Thanh Trùng 
Không Lactose 946ml

HIGH CALCIUM LOW FAT
CHOCOLATE FLAVOURED MILK 
946ML

PASTEURIZED MELON
FLAVOURED MILK 946ML

MIXED MILK 946ML

MEIJI PASTEURIZED 
FRESH MILK 2L

Sữa Tươi Thanh Trùng
Vị Sô-Cô-La Bổ Sung Canxi 
Ít Béo 946ml

Sữa Tươi Thanh Trùng
Vị Dưa Lưới 946ml

Kem Sữa Béo Thanh Trùng 
Dành Cho Pha Chế 946ml

Sữa Tươi Thanh Trùng 
Nguyên Chất 2L

BALSAMICO DI 
MODENA 5L

WHITE BALSAMIC 
VINEGAR “MARASCA” 1L

SHERRY VINEGAR PDO 500ML

BALSAMICO VINEGAR 
“MARASCA” 500ML

RED WINE
VINEGAR 1L

RED KIDNEY BEANS 400G

LENTILS 400G BUTTER BEANS 
400G

CHICK PEAS 
(GARBANZO) 400G

SWEET PEAS
400G

BAKED BEANS 400G WHITE BEANS 400G

Giấm Balsamico 5l

Giấm Trắng 1l
Giấm Sherry 500ml

Giấm Balsamic 500ml Giấm Rượu Vang Đỏ 1l

Đậu Đỏ 400g

Đậu Lăng 400g
Đậu Bơ 400g Đậu Cúc 400g Đậu Hà Lan 400g

Đậu Trắng Sốt Cà 400g Đậu Trắng 400g

JAPAN’S
NO.1 MILK

Sản Phẩm
Đóng Hộp

CANNED
PRODUCT



POMACE OLIVE OIL PET 5L - SPAIN

POMACE OLIVE OIL PET 5L - ITALY

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL PET 5L - SPAIN

Dầu Olive Pomace 5l - Tây Ban Nha

Dầu Olive Pomace 5l - Ý

Dầu Olive Nguyên Chất 5l 
- Tây Ban Nha

WHOLE PEELED TOMATOES 2.5KG

BLACK OLIVES PITTED 400G GREEN OLIVES PITTED 400G

TOMATO PASTE 2.2 KG

SUN-DRIED TOMATOES IN OIL 1KG

Cà Lột Vỏ Nguyên Trái 2.5kg 

Ô Liu Đen Tách Hạt 400g Ô Liu Xanh Tách Hạt 400g

Cà Nhão 2.2kg

Cà Chua Khô Ngâm Dầu 1kg

Dầu Olive
OLIVE OIL

Sản Phẩm
Đóng Hộp - Ý

ITALIAN 
CANNED
PRODUCT



SPAGETTI NO.25 - 500G

FARFALLE - 500G

LINGUINE NO.8 - 500G

MACARONI

PENNE ZITI RIGATE NO.70 
-500G

TAGLIATELLE/FETTUCCINE

FUSILLI/TORTIGLIONI

RISO ARBORIO 1KG

Mì Spagetti số 25 - 500g

Nui Nơ Farfalle - 500g

Mì Linguine Số 8 - 500g

Nui Ống Macaroni

Nui Ống Penne Ziti Rigate 
Số 70 - 500g

Mì Tagliatelle/Fettuccine

Nui Fusilli/Tortiglioni

Gạo Arborio 1kg

THICK & CREAMY 150G 
FIELD STRAWBERRIES

THICK & CREAMY 150G 
YELLOW BOX HONEY

THICK & CREAMY 150G 
LEMON CREAM

Sữa Chua Dâu 150g Sữa Chua Mật Ong 150g Sữa Chua Chanh 150g

STRAWBERRY, VANILLA, BLUEBERRY YOGURT 70G

GREEK STYLE YOGURT/NATURAL 1KG/
VANILLA 950G

GREEK STYLE YOGURT NATURAL/ LACTOSE 
FREE/HIGH PROTEIN 500G

GREEK STYLE NATURAL/HONEY/
YOGURT 140G

Sữa Chua Dâu, Vanilla, Việt Quất 70g

Sữa Chua Tươi Phong Cách Hy Lạp/  
Tự Nhiên 1kg/Vanila 950g

Sữa Chua Tươi Phong Cách Hy Lạp Tự Nhiên/
Không Chứa Lactose/Nhiều Protein 500g

Sữa Chua Nguyên Chất/Mật Ong/
Phong Cách Hy Lạp 140g

GREEK LITE
HONEY 90G

GREEK LITE
VANILLA 90G

GREEK LITE
MANGO 90G

GREEK LITE
STRAWBERRY 90G

Sữa Chua Mật Ong 
Greek Style 90g

Sữa Chua Vani
Greek Style 90g

Sữa Chua Xoài
Greek Style 90g

Sữa Chua Dâu
Greek Style 90g

Mì - Ý

ITALIAN
PASTA

Sữa Chua - Úc

AUSTRALIA
YOGHURT



MEIJI ORIGINAL 
YOGURT (90GX4)

MEIJI STRAWBERRY 
YOGURT (90GX4)

MEIJI NATO DE COCO 
YOGURT (90GX4)

Sữa Chua Nguyên Chất 
Meiji 90g x 4 hộp

Sữa Chua Dâu Meiji 
90g x 4 hộp

Sữa Chua Thạch Dừa 
Meiji 90g x 4 hộp

MEIJI PREMIUM YOGURT 135G | MIXED BERRY | GRAPE | PEACH

MEIJI PAIGEN CULTURED DRINKING YOGURT 85ML
NATURAL | ORANGE | STAWBERRY | BLUEBERRY

Sữa Chua Cao Cấp Meiji 135g/Vị Hỗn Hợp Chứa Trái Cây/Vị Nho/Vị Đào

Sữa chua uống nguyên chất Meiji Paigen /Vị Cam/VỊ Dâu/Việt Quất 85ml

MEIJI NATURAL YOGURT 500GMEIJI PAIGEN CULTURED DRINKING 
YOGURT 150ML NATURAL | ORANGE | 
STAWBERRY | BLUEBERRY

Sữa Chua Ăn Tự Nhiên Meiji 500g

Sữa chua uống nguyên chất Meiji Paigen 
/Vị Cam/VỊ Dâu/Việt Quất 150ml 

MIXED BERRIES JUICE (700ML) BLACKCURRANT (700ML)
Nước Ép Berry Tổng Hợp
Cô Đặc (700ml)

Nước Lý Chua Đen (700ml)

MANGO JUICE (700ML) GUAVA & STRAWBERRY JUICE (700ML)
Nước Ép Xoài (700ml) Nước Ép Hỗn Hợp Ổi & Dâu (700ml)

ORANGE JUICE (700ML) LEMON JUICE (700ML)
Nước Ép Cam (700ml) Nước Ép Chanh (700ml)

MANDARIN JUICE (700ML) TROPICAL JUICE (700ML)
Nước Ép Quýt (700ml) Nước Ép Trái Cây Nhiệt Đới (700ml)

JAPAN’S
NO.1 YOGHURT BRAND

Nước Ép Trái Cây
Cô Đặc

DENMARK NO.1
CONCENTRATED
FRUIT JUICE



Nước Ép Trái Cây
Cô Đặc

DENMARK NO.1
CONCENTRATED
FRUIT JUICE

SUNQUICK DISPENSER 2 
BOWLS (16L/BOWL)
Máy Pha Chế Sunquick 
2 tô lớn (16 lít/tô)


